
Câu 1: Phân số nào trong các phân số dưới đây không bằng phân số  ? 
	
A.                        
	
B.                                
	
C.                                    
	
D. 



Câu 2: Chuyển  thành PS ta được:    
	
A.                 
	
B.                      
	
C.                         
	
D.   



Câu 3: Rút gọn  được kết quả là:
	
A.                        
	
  B.                          
	
C.                            
	
D. 



Câu 4: Phân số  được viết thành số thập phân là: 
	A. 24,56              
	B. 24,056                                        
	C. 24, 0056                                                
	D. 2,4056


Câu 5: Số thập phân 0,018 được viết thành phân số thập phân là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 6: Chữ số 7 trong số thập phân 134,57 thuộc hàng nào?
	A. Hàng đơn vị                  
	B. Hàng phần mười           
	C. Hàng trăm                    
	D. Hàng phần trăm  


Câu 7: Số thập phân 50,050 được viết dưới dạng gọn nhất là:
	A. 5,5                     
	B. 50,5                            
	C. 50, 05                  
	D. 50,005


Câu 8: Trong các số thập phân 86,42; 86,422; 686,42; 86,642. Số thập phân lớn nhất là :        
	A. 86,42                   
	B. 86,422                        
	C. 686,42                
	D. 86,642


Câu 10: Tìm số tự nhiên x, biết :   38,46 < x < 39, 08
	A. 38
	B. 39
	C. 40
	D. 41


Bài 11. Các số sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 
                  5,017  ; 5, 1 ; 5,028 ;   5,018;  5,039 ;  5,029
        A.  5,017 ;  5,018 ; 5, 1 ; 5,028 ;   5,039 ;  5,029
        B.   5,017 ; 5,018 ; 5,028 ; 5,1 ; 5,039 ; 5,029
        C. 5,017 ; 5,018; 5,028 ; 5,029 ; 5, 039 ; 5,1
        D. 5,1 ; 5,017 ; 5,018; 5,028 ; 5,029 ; 5, 039  
Câu 12: Trong  các phân số sau đây, phân số nào là phân số thập phân:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 13: Chữ số 9 trong số thập phân 25, 1954 có giá trị là:
	A. 900   
	B. 9
	
C. 
	
D. 


 Câu 14: Số thập phân 5,09 được viết dưới dạng hỗn số là: 
	
A.    
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 15: Cho biết: 15, 987 = 15 + 0,9 + …. + 0,007
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
	A. 8   
	B. 0,8                          
	C. 0,08                          
	D. 0,008


Câu 16: Một số nếu tăng lên 3 lần rồi bớt đi 14,6 thì được kết quả là 30,4. Số đó là:
	A. 47,4                        
	B. 135  
	C. 15
	D. 14


Câu 17: Số 25,6789 sẽ tăng lên bao nhiêu lần nếu dịch chuyển dấu phẩy sang phải 3 chữ số?
	A. 10 lần                     
	B. 100 lần                   
	C. 1000 lần              
	D. 10000 lần


Câu 18: Kết quả của phép nhân 45,63 x 500 là: 
	A. 4563
	B. 22815
	C. 228,15                      
	D. 22,815


Câu 19: Điền dấu < ; > ; =

a)   ;        b)  0,321 ….. 0,52        c) 4, 15 ……. 		d)  0,16
Câu 20: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	         a.   25,56 + 9,7 = 24,53
	
	         c. 34,6 + 7,8 x 2  = 50,2
	

	         b.   
	
	         d.        
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